	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Hệ lực không gian
Thực hiện ngày 27 tháng 07 năm 2020


Tên bài: Bài 11. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

· Trình bày được điều kiện cân bằng của hệ lực không gian 

· Nêu được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực không gian

· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình Cơ lý thuyết [1].

I. Ổn định lớp học:                                                       

      Thời gian: 3 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (1 phút)

a. Hình thức: Đàm thoại giữa GV và SV.

b. Dự kiến số SV trả lời: 1 SV

c. Câu hỏi: Trình bày cách xác định véc tơ chính của hệ lực không gian.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1

2
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề vận dụng kiến thức đã học giải bài toán

Giảng bài mới

11. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng 

1. Điều kiện cân bằng của hệ không gian

2. Phương trình cân bằng của hệ không gian 

Ví dụ bài tập mẫu

Bài tập áp dụng
	· Đặt câu hỏi

· Dẫn dắt bài học mới 

· Trình bày định lý.

·  Viết phương trình cân bằng lên bảng và giải thích

· Hướng dẫn giải bài tập mẫu.

· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.

Giải đáp thắc mắc cho SV trong quá trình giải bài tập.
	· Sinh viên lắng nghe và tư duy.

· SV lắng nghe, tập trung tư duy.

·  Ghi chép ý chính.
· Chú ý lắng nghe hướng dẫn và ghi chép.

· Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán của hệ lực không gian.
	2 phút

20 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1.  Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu 

2.  Hệ thống lại kiến thức đã học


	· Nhắc lại kiến thức đã học.
	· SV tập trung lắng nghe và ghi chú.
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Hướng dẫn đọc bài học tuần sau và giao bài tập về nhà.
	Hướng dẫn làm bài tập về nhà.

Chỉ dẫn bài học tiếp theo.
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Giáo trình Cơ lý thuyết. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM.

 [2] Nguyễn Văn Nhậm. Cơ Kỹ Thuật. NXB Đại học & THCN, 1982.

[3] Đỗ Sanh. Cơ học. NXB Giáo dục , 2004.
[4] Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Nhật Lệ. Bài tập Cơ học.  NXB Giáo Dục, 2006.

	Trưởng bộ môn

Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020
          Giảng viên

                            Hà Phước Tuấn


Bài 11. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN

I. Điều kiện cân bằng

Định lý 11 – 1: Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là véctơ chính và véctơ mômen chính của hệ lực đối với một điểm bất kỳ triệt tiêu.
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                (11 - 1)

Chứng minh: Điều kiện cần được chứng minh dựa vào dạng thu gọn của hệ lực không gian. Thực vậy nếu điều kiện (11 - 1) không được thoả mãn thì hệ lực đã cho thu về một trong các dạng: ngẫu lực, hợp lực hoặc một lực và một ngẫu lực. Dễ dàng chỉ ra rằng không có một dạng nào trong đó thoả mãn tiên đề 1 về cân bằng.

Điều kiện đủ là hiển nhiên vì từ véctơ chính bằng không, hệ lực thu về một ngẫu lực có mômen bằng mômen chính của hệ lực đối với tâm thu gọn, nó bằng không thì chứng tỏ ngẫu lực thu gọn là hai lực cân bằng.

II. Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian

Để véctơ chính và véctơ mômen chính triệt tiêu thì các hình chiếu của chúng trên ba trục tọa độ vuông góc phải triệt tiêu:
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        (11 – 2)

Định lý 11 – 2 : Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là tổng hình chiếu của các lực trên ba trục vuông góc và tổng mômen của các lực đối với ba trục ấy đều triệt tiêu.

Các phương trình 11 – 2 được gọi là các phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

Từ 11 – 2 có thể suy ra các phương trình cân bằng của các hệ lực đặc biệt: Hệ lực đồng quy không gian; hệ ngẫu lực không gian; hệ lực song song không gian. Đối với các hệ lực này số phương trình cân bằng giảm xuống còn ba phương trình.
Ví dụ: Một trục kéo AB có đường trục nằm ngang và được đỡ trên hai ổ trục (bản lề trụ) A và B. Hai nhánh đai có puli có đường kính D = 0,6m chịu các lực căng T1 = 5kN, T2 =2kN. Vật được kéo có trọng lượng P = 5kN và tang tời có đường kính d = 0,3m. Trục tời chịu tác dụng của ngẫu lực cản có mômen M.

Xác định ngẫu lực cản M cần thiết để trục cân bằng và các phản lực tại các gối trụ A và B. Bỏ qua ma sát, các kích thước cho trên hình vẽ.
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Giải: Trục kéo cân bằng dưới tác dụng của hệ lực:
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Với trục tọa độ như hình vẽ các phương trình cân bằng của hệ lực có dạng:
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Thay các giá trị bằng hệ số vào hệ phương trình trên và giải ra ta nhận được:
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Ở đây thành phần XA và XB có chiều ngược so với chiều trên hình vẽ.
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